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Tóm tắt:
Hiệu ứng Brussels chỉ khả năng của Liên minh Châu Âu (EU) trong việc lan tỏa các tiêu chuẩn pháp lý ra toàn cầu. Quy định chung về Bảo vệ dữ liệu của EU (GDPR) đã biến việc tuân thủ quy định quyền riêng tư thành điều kiện bắt buộc để tiếp cận thị trường. Đối với ngành gia công phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (IT Outsourcing), Hiệu ứng Brussels không chỉ tạo ra chi phí thích ứng mà còn tái định hình lợi thế cạnh tranh: khả năng chứng minh tính tuân thủ minh bạch ngày càng được nhiều doanh nghiệp và tổ chức xem là một yếu tố hỗ trợ năng lực cạnh tranh. Nghiên cứu này nhằm mục đích giải mã các cơ chế thích ứng với tiêu chuẩn dữ liệu châu Âu tại một số quốc gia đang phát triển. Bài viết khảo sát các chiến lược ứng phó trong ngành IT outsourcing tại hai quốc gia: Ấn Độ và Philippines. Từ đó, nghiên cứu rút ra hàm ý chính sách cho Việt Nam. 
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1. Đặt vấn đề
Sự phát triển của thương mại kỹ thuật số đang làm thay đổi mối quan hệ giữa chủ quyền pháp lý và năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong bối cảnh đó, lợi thế cạnh tranh không còn chỉ được đo bằng chi phí lao động, quy mô thị trường hay nguồn nhân lực, mà còn chịu ảnh hưởng bởi khả năng kiến tạo một môi trường pháp lý an toàn, minh bạch và tương thích với các chuẩn mực quản trị dữ liệu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Đối với Liên minh châu Âu, ảnh hưởng quy phạm này thể hiện rõ qua việc các quy định được ban hành cho thị trường nội khối có thể tác động đến quyết định chiến lược của doanh nghiệp tại các nước thứ ba đang muốn duy trì hiện diện thương mại hoặc tham gia vào chuỗi cung ứng số gắn với EU.
Xu hướng này thể hiện đặc biệt rõ trong ngành gia công phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin. Khi các doanh nghiệp ngoài EU cung cấp dịch vụ như xử lý dữ liệu, phát triển phần mềm, quản trị hạ tầng số hoặc hỗ trợ vận hành từ xa cho khách hàng châu Âu, câu hỏi trọng tâm không còn chỉ là giá thành hay chất lượng kỹ thuật, mà là khả năng thiết lập một hệ thống vận hành phù hợp với các yêu cầu của GDPR và các chuẩn bảo vệ dữ liệu liên quan. Điều đó buộc doanh nghiệp phải chứng minh năng lực thông qua hợp đồng xử lý dữ liệu, cơ chế kiểm soát nội bộ, biện pháp bảo mật kỹ thuật và khả năng giải trình trong toàn bộ vòng đời cung ứng dịch vụ.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang theo đuổi mục tiêu mở rộng vị thế trong lĩnh vực dịch vụ số và công nghệ, đồng thời thúc đẩy hội nhập sâu hơn với EU thông qua EVFTA và quá trình hoàn thiện khung pháp lý về dữ liệu trong nước. Vì vậy, việc nghiên cứu kinh nghiệm thích ứng của các quốc gia đi trước như Ấn Độ và Philippines không chỉ có ý nghĩa đối sánh học thuật, mà còn có giá trị thực tiễn đối với việc xác định mô hình hội tụ pháp lý và thể chế phù hợp để chuyển áp lực tuân thủ thành một yếu tố hỗ trợ năng lực cạnh tranh bền vững của Việt Nam.
[bookmark: bm_2_2_cơ_sở_lý_thuyết]2. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết
[bookmark: bm_2_1_tổng_quan_nghiên_cứu]2.1. Tổng quan nghiên cứu
Trong những năm gần đây, hiệu ứng Brussels đã trở thành một khung phân tích quan trọng để lý giải sự lan tỏa của các chuẩn mực pháp lý của EU ra ngoài phạm vi lãnh thổ của khối, nhất là trong các lĩnh vực có mức độ hội nhập thị trường cao như bảo vệ dữ liệu, dịch vụ số và công nghệ nền tảng. Theo Bradford[endnoteRef:1], hiện tượng này xuất hiện khi EU sở hữu thị trường đủ lớn để doanh nghiệp toàn cầu khó có thể bỏ qua, đồng thời có năng lực thể chế đủ mạnh để xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt. [1:  Bradford, A. (2015). The Brussels Effect. Northwestern University Law Review, Vol. 107, No. 1.] 

Trên nền tảng đó, nhiều công trình tiếp theo xem GDPR là một biểu hiện tiêu biểu của hiệu ứng Brussels trong kỷ nguyên số[endnoteRef:2]. Các nghiên cứu này chỉ ra rằng GDPR không chỉ điều chỉnh các tổ chức đặt tại EU, mà còn tạo áp lực tuân thủ đối với doanh nghiệp ngoài EU nếu doanh nghiệp đó xử lý dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu tại châu Âu. Một số nghiên cứu thực chứng còn cho thấy tác động của GDPR có thể được quan sát qua sự thay đổi trong hành vi tuân thủ của tổ chức, chẳng hạn trong việc đáp ứng yêu cầu truy cập dữ liệu của chủ thể dữ liệu. [2:  Delft University of Technology (2021). Measuring the Brussels Effect through Access Requests.] 

Đối với ngành gia công phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin, tài liệu hiện có chưa hình thành một hướng nghiên cứu độc lập và hoàn chỉnh về chiến lược thích ứng với hiệu ứng Brussels, nhưng đã cung cấp những nền tảng phân tích quan trọng[endnoteRef:3]. Các nghiên cứu về outsourcing và tuân thủ GDPR cho thấy doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CNTT phải xử lý đồng thời nhiều yêu cầu như hợp đồng xử lý dữ liệu, chuyển dữ liệu xuyên biên giới, an ninh dữ liệu, quản trị nhà cung cấp phụ và trách nhiệm của bên xử lý dữ liệu. Điều này cho thấy hiệu ứng Brussels không chỉ tác động ở cấp quy định pháp lý, mà còn làm thay đổi quy trình vận hành, cấu trúc hợp đồng và mô hình quản trị rủi ro của doanh nghiệp. [3:  Bradford, A. (2020). The Brussels Effect: How the European Union Rules the World. Oxford University Press.] 

Tổng hợp các nghiên cứu cho thấy vẫn còn một khoảng trống đó là phần lớn công trình hiện mới dừng ở việc mô tả tác động của GDPR hoặc lý giải hiệu ứng Brussels trên bình diện chung, trong khi chưa đi sâu vào chiến lược thích ứng của doanh nghiệp trong ngành gia công phần mềm và dịch vụ CNTT dưới góc nhìn so sánh và định hướng chính sách cho các nước đang phát triển như Việt Nam.
2.2. Cơ sở lý thuyết
Cơ sở lý thuyết của nghiên cứu được xây dựng trên sự kết hợp giữa lý thuyết hiệu ứng Brussels, lý thuyết điều tiết xuyên biên giới và lý thuyết thích ứng thể chế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trước hết, hiệu ứng Brussels là khái niệm trung tâm, dùng để chỉ khả năng EU mở rộng ảnh hưởng quy phạm ra ngoài lãnh thổ thông qua sức hút thị trường và tính nghiêm ngặt của tiêu chuẩn pháp lý. Trong lĩnh vực dữ liệu và dịch vụ số, hiệu ứng này thể hiện ở việc doanh nghiệp ngoài EU phải điều chỉnh sản phẩm, hợp đồng, hạ tầng và quy trình xử lý dữ liệu theo chuẩn châu Âu nếu muốn tiếp cận khách hàng EU.
Tính ngoài lãnh thổ của quy định: Là khả năng một quy phạm pháp luật có thể tạo tác động đối với chủ thể hoặc hoạt động diễn ra ngoài lãnh thổ truyền thống của nhà nước ban hành. Trong trường hợp GDPR, tính ngoài lãnh thổ thể hiện ở việc quy định có thể áp dụng đối với tổ chức không đặt tại EU nhưng vẫn xử lý dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu trong EU hoặc cung cấp dịch vụ cho thị trường này[endnoteRef:4]. Khái niệm này đặc biệt quan trọng với ngành gia công phần mềm và dịch vụ CNTT vì hoạt động của doanh nghiệp thường gắn với xử lý dữ liệu từ xa, cung ứng dịch vụ số xuyên biên giới và các quan hệ hợp đồng quốc tế nhiều tầng nấc. [4:  Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Liên minh Châu Âu (2016). Quy định (EU) 2016/679 về bảo vệ dữ liệu cá nhân (General Data Protection Regulation - GDPR).] 

Quản trị dữ liệu xuyên biên giới: Khái niệm này bao gồm cơ chế chuyển dữ liệu, hợp đồng xử lý dữ liệu, biện pháp an ninh thông tin, đánh giá tác động, cơ chế kiểm soát nhà cung cấp phụ và trách nhiệm giải trình trong toàn bộ quá trình xử lý dữ liệu[endnoteRef:5]. Trong nghiên cứu này, khái niệm đó giúp giải thích vì sao doanh nghiệp outsourcing phải điều chỉnh đồng thời cả quy trình kỹ thuật lẫn khung quản trị pháp lý khi phục vụ khách hàng EU. Đây cũng là cầu nối để đánh giá năng lực thích ứng của Việt Nam trong bối cảnh thị trường EU ngày càng coi trọng chuẩn tuân thủ như một điều kiện tiếp cận thị trường. [5:  European Commission (2021). Commission Implementing Decision (EU) 2021/914 on Standard Contractual Clauses for the Transfer of Personal Data to Third Countries.
] 

Chiến lược tuân thủ: Là cách doanh nghiệp tổ chức nguồn lực, quy trình và hệ thống quản trị để đáp ứng yêu cầu pháp lý và giảm thiểu rủi ro trong quá trình cung ứng dịch vụ. Trong bối cảnh hiệu ứng Brussels, chiến lược tuân thủ có thể bao gồm tuân thủ toàn phần theo chuẩn EU, tuân thủ theo từng thị trường, thiết lập mô hình vận hành kép hoặc chủ động nội luật hóa chuẩn EU vào toàn bộ hệ thống quản trị của doanh nghiệp. Đối với ngành phần mềm và dịch vụ CNTT, chiến lược này không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là quyết định kinh doanh liên quan trực tiếp đến chi phí, niềm tin khách hàng, có thể ảnh hưởng tới khả năng ký kết hợp đồng và mức độ tham gia của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thích ứng thể chế: Là quá trình nhà nước, doanh nghiệp hoặc toàn ngành điều chỉnh khuôn khổ quản trị, quy tắc nội bộ và cấu trúc vận hành nhằm tương thích với môi trường điều tiết mới. Thích ứng thể chế không đồng nghĩa với sao chép hoàn toàn mô hình EU, mà là lựa chọn mức độ điều chỉnh phù hợp với năng lực pháp lý, công nghệ và mục tiêu phát triển của từng quốc gia. Đối với Việt Nam, cách tiếp cận này có ý nghĩa đặc biệt vì ngành gia công phần mềm và dịch vụ CNTT vừa cần tận dụng cơ hội từ thị trường EU, vừa cần tránh phát sinh chi phí tuân thủ ở mức có thể ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh hiện có.
Từ các khái niệm trên, nghiên cứu có thể vận dụng một khung phân tích gồm 3 lớp. Lớp thứ nhất là áp lực quy phạm từ EU thông qua hiệu ứng Brussels và tính ngoài lãnh thổ của quy định. Lớp thứ hai là phản ứng của doanh nghiệp thông qua chiến lược tuân thủ và quản trị dữ liệu xuyên biên giới. Lớp thứ ba là năng lực thích ứng thể chế ở cấp ngành và cấp quốc gia nhằm duy trì năng lực cạnh tranh trong môi trường dịch vụ số toàn cầu đang được tái cấu trúc bởi các chuẩn pháp lý dữ liệu.
Cách hiệu ứng Brussels tái định hình lĩnh vực gia công CNTT
Hiệu ứng Brussels đang góp phần làm gia tăng vai trò của yếu tố tuân thủ trong năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp lĩnh vực gia công. Theo Bradford. A, (2025), doanh nghiệp quốc tế có xu hướng điều chỉnh thiết kế sản phẩm, quy trình và hợp đồng theo chuẩn EU để giảm chi phí phân mảnh thị trường và hạn chế rủi ro pháp lý khi tiếp cận khách hàng châu Âu. Trong lĩnh vực dịch vụ số, xu hướng này đặc biệt rõ khi chi phí duy trì nhiều mô hình tuân thủ khác nhau vượt quá lợi ích của việc tách biệt từng thị trường.
Tác động của hiệu ứng Brussels trong gia công CNTT thể hiện rõ ở việc nâng chuẩn đầu vào của dịch vụ số. Khi quy định của EU mở rộng sang dữ liệu, an ninh số và trách nhiệm trong xử lý thông tin, doanh nghiệp gia công không còn chỉ cạnh tranh bằng năng lực kỹ thuật hoặc chi phí lao động, mà phải chứng minh năng lực quản trị dữ liệu, kiểm soát truy cập, ghi nhận xử lý và bảo đảm an toàn thông tin ở mức tương thích với chuẩn châu Âu. Điều này có thể ảnh hưởng tới tiêu chí lựa chọn nhà cung ứng dịch vụ số, trong đó năng lực tuân thủ trở thành một phần của chất lượng dịch vụ.
Một tác động khác nằm ở thiết kế dịch vụ. Khi chuẩn pháp lý trở thành điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp có xu hướng tích hợp bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư ngay từ giai đoạn phát triển phần mềm và xây dựng quy trình vận hành, thay vì bổ sung sau khi sản phẩm đã hoàn thiện. Cách tiếp cận này làm thay đổi logic truyền thống của outsourcing vốn ưu tiên chi phí và tốc độ triển khai. Trong môi trường chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Brussels, giá trị gia tăng ngày càng gắn với khả năng thiết kế dịch vụ tương thích pháp lý và có thể kiểm chứng, không chỉ ở giải pháp kỹ thuật thuần túy.
Hiệu ứng Brussels cũng làm thay đổi cách doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị dịch vụ số. Các nghiên cứu về chuỗi giá trị toàn cầu cho thấy dịch vụ CNTT ngày càng phụ thuộc vào hạ tầng số, tiêu chuẩn tương thích và cơ chế quản trị xuyên biên giới. Khi chuẩn của EU có sức lan tỏa lớn, nhà cung ứng ngoài EU thường phải điều chỉnh theo chuẩn này để duy trì khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, nhất là ở các khâu xử lý dữ liệu, kiểm thử phần mềm, quản trị nền tảng và hỗ trợ vận hành từ xa. Vì vậy, hiệu ứng Brussels không chỉ tạo tác động pháp lý, mà còn có thể tác động đến trật tự cạnh tranh trong chuỗi cung ứng dịch vụ số theo hướng tạo lợi thế cho những chủ thể có năng lực chuẩn hóa và giải trình cao hơn.
Cuối cùng, hiệu ứng Brussels góp phần tạo ra xu hướng đồng nhất hóa tương đối trong thiết kế sản phẩm và dịch vụ số trên phạm vi toàn cầu. Khi nhiều doanh nghiệp quốc tế áp dụng chuẩn EU như chuẩn mặc định, thị trường toàn cầu có xu hướng tiếp nhận một số yêu cầu chung về quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu và minh bạch trong xử lý thông tin. Trong ngành gia công CNTT, xu hướng này làm giảm phần nào tính phân mảnh giữa các thị trường, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển các quy trình tiêu chuẩn hóa có thể tái sử dụng trên nhiều dự án và nhiều khách hàng quốc tế khác nhau.
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3.1. Kinh nghiệm từ Ấn Độ và Philippines về chiến lược thích ứng với Hiệu ứng Brussels trong ngành gia công phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin
3.1.1. Kinh nghiệm từ Ấn Độ
[bookmark: bm_3_1_quy_mô_và_vị_trí_trên_thị_2d6ea0]Quy mô và vị trí trên thị trường outsourcing của EU
Ấn Độ là một trong những trung tâm lớn nhất của ngành gia công phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin trên thế giới, với quy mô xuất khẩu dịch vụ số lớn và vị trí nổi bật trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo IBEF[endnoteRef:6], dịch vụ phần mềm và IT của Ấn Độ xuất khẩu chủ yếu sang Hoa Kỳ, châu Âu và Vương quốc Anh; riêng châu Âu chiếm khoảng 14% tổng xuất khẩu IT-ITeS của Ấn Độ trong các số liệu gần đây. Tỷ trọng châu Âu trong xuất khẩu phần mềm dịch vụ của Ấn Độ tăng từ 30,8% lên 32,8% trong năm tài chính 2024-2025, qua đó phản ánh mức độ gắn kết ngày càng sâu với thị trường châu Âu. [6:  IBEF (Quỹ Công bằng Thương hiệu Ấn Độ) (2025). Báo cáo hàng năm.] 

[bookmark: bm_3_2_áp_lực_quy_phạm_từ_eu]Áp lực quy phạm từ EU
Áp lực quy phạm từ EU trong trường hợp Ấn Độ thể hiện rõ nhất qua GDPR, đặc biệt ở phạm vi ngoài lãnh thổ của quy định này[endnoteRef:7]. Khi doanh nghiệp Ấn Độ xử lý dữ liệu cá nhân của công dân EU, doanh nghiệp có thể phải đáp ứng các nghĩa vụ liên quan đến vai trò controller và processor, cơ chế chuyển dữ liệu hợp pháp, hợp đồng xử lý dữ liệu, trách nhiệm bảo mật và nghĩa vụ thông báo vi phạm. Việc đặt trung tâm vận hành tại Ấn Độ không loại trừ nghĩa vụ GDPR, vì trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bản chất của dòng dữ liệu và thị trường phục vụ, không chỉ từ vị trí địa lý của máy chủ hoặc trụ sở cung ứng dịch vụ[endnoteRef:8]. [7:  Center for European Policy Analysis. (2025). Mapping the Brussels Effect: The GDPR Goes Global.]  [8:  Advancetrack. (2023). FAQ: Does Outsourcing to India Mean GDPR Compliance?] 

[bookmark: bm_3_5_năng_lực_thích_ứng_thể_chế_be6021]Năng lực thích ứng 
Ở cấp thể chế, Ấn Độ không chỉ phản ứng bằng từng doanh nghiệp riêng lẻ mà còn bằng một quá trình thích ứng ở cấp ngành và quốc gia. Ngành dịch vụ Công nghệ thông tin kết hợp quản lý quy trình nghiệp vụ (IT-BPM) của Ấn Độ đã phát triển các hướng dẫn tuân thủ, chương trình đào tạo, dịch vụ tư vấn và bộ tiêu chuẩn nội bộ để hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quốc tế. Đồng thời, sự phát triển của khung pháp luật dữ liệu trong nước cho thấy nhà nước Ấn Độ cũng đang tiến dần đến việc chuẩn hóa môi trường pháp lý theo hướng phù hợp hơn với các dòng thương mại số xuyên biên giới.
Điểm quan trọng về mặt lý thuyết là hiệu ứng Brussels không chỉ gây áp lực lên một doanh nghiệp hay một hợp đồng cụ thể, mà còn tạo động lực cho một quá trình điều chỉnh thể chế rộng hơn, trong đó nhà nước, hiệp hội ngành và doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng năng lực thích ứng. Trường hợp Ấn Độ cho thấy khi ngành dịch vụ số gắn chặt với thị trường EU, năng lực cạnh tranh dài hạn phụ thuộc vào sự kết hợp giữa tuân thủ pháp lý, quản trị dữ liệu xuyên biên giới và năng lực thể chế ở cấp ngành.
Ấn Độ là một trong những trường hợp điển hình về sự thích ứng của doanh nghiệp đối với các tiêu chuẩn dữ liệu của châu Âu. Lĩnh vực dịch vụ CNTT và gia công quy trình kinh doanh của quốc gia này sở hữu quy mô, nguồn nhân lực và kinh nghiệm tích lũy ở các thị trường phương Tây, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp lớn hấp thụ được chi phí để tuân thủ các quy định nâng cao. Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy xu hướng này thông qua việc thông qua Đạo luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân kỹ thuật số 2023, nhằm xây dựng một khuôn khổ quốc gia mạch lạc về xử lý dữ liệu cá nhân, dù không mô phỏng chính xác cấu trúc của GDPR.
Tầm quan trọng của trường hợp Ấn Độ không chỉ nằm ở đạo luật, mà ở cách thức các công ty lớn trong ngành đã biến những yêu cầu của châu Âu thành hạ tầng cơ cấu tổ chức. Trong thực tế, những nhà cung cấp dịch vụ công nghệ hàng đầu của Ấn Độ đã thành lập các văn phòng chuyên trách về quyền riêng tư, triển khai các chương trình tuân thủ xuyên quốc gia, áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật có chứng nhận, và thiết lập các giao thức hợp đồng tương thích với những khách hàng chịu sự chi phối của GDPR. Phản ứng này cho thấy rằng, ngay cả khi không có Quyết định Thỏa đáng từ EU, một quốc gia vẫn có thể nâng cao năng lực tham gia thị trường nếu các doanh nghiệp của họ có khả năng cung cấp những sự bảo đảm có chức năng tương đương với kỳ vọng từ khách hàng châu Âu[endnoteRef:9]. [9:  Latham & Watkins (2023). India’s Digital Personal Data Protection Act 2023 vs. the GDPR: A Comparison. Báo cáo so sánh các điểm khác biệt chính giữa DPDP Act và GDPR.] 

Tuy nhiên, sự hội tụ của Ấn Độ vẫn chưa hoàn toàn. Việc tiếp tục phải dựa vào các điều khoản hợp đồng chuẩn và các cơ chế bảo đảm khác cho việc chuyển dữ liệu cho thấy EU hiện vẫn chưa ban hành quyết định công nhận mức độ bảo vệ tương đương đối với Ấn Độ. Đây là hạn chế mang tính cấu trúc, không thể giải quyết chỉ bằng nỗ lực của từng doanh nghiệp, mà đòi hỏi tiến trình hội tụ pháp lý ở cấp quốc gia.
Dưới góc độ so sánh, bài học chính từ Ấn Độ là việc thích ứng hiệu quả với Hiệu ứng Brussels đòi hỏi một chuyển động kép. Một mặt, cần có nền tảng pháp lý quốc gia cho thấy sự hội tụ đầy đủ với các tiêu chuẩn quốc tế; mặt khác, doanh nghiệp phải có khả năng đưa sự hội tụ đó vào vận hành thông qua các hệ thống tuân thủ nội bộ có thể kiểm chứng. Thiếu yếu tố đầu tiên, mức độ bảo đảm pháp lý đối với đối tác quốc tế có thể bị hạn chế; thiếu yếu tố thứ hai, đạo luật sẽ khó có thể chuyển hóa thành lợi thế thương mại.

[bookmark: bm_4_philippines]3.1.2. Kinh nghiệm từ Philippines
[bookmark: bm_4_1_quy_mô_và_vị_trí_trong_chu_1c9763]Quy mô và vị trí trong chuỗi cung ứng dịch vụ số
Philippines là một trung tâm lớn của ngành IT-BPM, với quy mô ngành tiếp tục tăng trong những năm gần đây. Ngành này của Philippines kết thúc năm 2025 với khoảng 1,9 triệu lao động và hơn 40 tỷ USD doanh thu; mức này tương ứng tăng khoảng 4% về việc làm và 5% về doanh thu so với năm 2024[endnoteRef:10]. Quy mô đó cho thấy IT-BPM tiếp tục là một khu vực xuất khẩu dịch vụ quan trọng của Philippines trong chuỗi cung ứng dịch vụ số toàn cầu, đặc biệt trong các mảng xử lý dữ liệu và dịch vụ hỗ trợ vận hành từ xa. [10:  IBPAP. (2025). Thông tin ngành IT-BPM Philippines.] 

[bookmark: bm_4_2_áp_lực_quy_phạm_từ_eu]Áp lực quy phạm từ EU
Áp lực quy phạm từ EU trong trường hợp Philippines thể hiện rõ nhất qua cơ chế chuyển dữ liệu cá nhân theo GDPR. Theo Điều 46 GDPR và hướng dẫn của Hội đồng Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu[endnoteRef:11], khi không có quyết định công nhận mức bảo vệ tương đương, việc chuyển dữ liệu sang nước thứ ba chỉ được thực hiện nếu có các biện pháp bảo đảm thích hợp, đồng thời phải duy trì mức bảo vệ không bị suy giảm so với chuẩn của EU. [11:  European Data Protection Board (2021). Guidelines on the interplay between Article 3 and Chapter V of the GDPR] 

Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp Philippines cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu, hỗ trợ khách hàng và vận hành từ xa cho khách hàng châu Âu. Khi dữ liệu cá nhân được chuyển ra ngoài EU, trách nhiệm tuân thủ của bên kiểm soát dữ liệu không chấm dứt, mà tiếp tục được duy trì thông qua [endnoteRef:12] hợp đồng, biện pháp kỹ thuật và cơ chế kiểm soát trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi xử lý dữ liệu. Vì vậy, áp lực từ EU không chỉ dừng ở nghĩa vụ pháp lý của khách hàng châu Âu, mà còn lan sang cách tổ chức hoạt động của các nhà cung ứng dịch vụ tại Philippines. [12:  Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Liên minh Châu Âu (2016). Quy định (EU) 2016/679 về bảo vệ dữ liệu cá nhân (General Data Protection Regulation - GDPR).] 

Năng lực thích ứng 
[bookmark: bm_6_hàm_ý_cho_việt_nam]Philippines mang đến một mô hình khác biệt, tập trung nhiều hơn vào việc thể chế hóa sự tuân thủ trong ngành công nghiệp hơn là vào quy mô doanh nghiệp. Nước này có Đạo luật Quyền riêng tư dữ liệu 2012[endnoteRef:13] và Ủy ban Quyền riêng tư Quốc gia (National Privacy Commission - NPC), hoạt động như một cơ quan chuyên môn thực hiện các chức năng giám sát, hướng dẫn và thúc đẩy các thực hành tốt nhất. Sự kết hợp này đã tạo ra một môi trường quản trị dữ liệu được hỗ trợ bởi khung pháp lý và cơ quan giám sát chuyên trách, đặc biệt là trong ngành gia công quy trình kinh doanh, nơi mà mối quan hệ với khách hàng nước ngoài đòi hỏi các cơ chế bảo đảm mức độ tin cậy. [13:  Republic of the Philippines, 2012. Data Privacy Act of 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.] 

Trái ngược với mô hình của Ấn Độ - nơi các tập đoàn lớn thường đóng vai trò dẫn dắt - trường hợp của Philippines minh họa tầm quan trọng của một cơ quan thẩm quyền trong việc diễn giải các tiêu chuẩn luật pháp thành những chỉ dẫn hoạt động cụ thể cho ngành. Ủy ban Quyền riêng tư Quốc gia ban hành các định hướng, bộ khung tuân thủ và tài liệu hỗ trợ nhằm giúp nội hóa văn hóa quyền riêng tư trong lĩnh vực này. Điều này đặc biệt hữu ích tại một thị trường bao gồm các đơn vị vận hành có năng lực khác nhau, bởi nó thu hẹp khoảng cách giữa nghĩa vụ trên giấy tờ và thực tiễn kinh doanh hằng ngày.
Giá trị của mô hình Philippines còn nằm ở tác động về mặt hình ảnh và uy tín. Đối với khách hàng quốc tế, sự hiện diện của một cơ quan chuyên môn với tính hiện diện cao được xem như một tín hiệu về sự ổn định thể chế. Trong các lĩnh vực như chăm sóc khách hàng, hỗ trợ hành chính, xử lý tài liệu hay dịch vụ dùng chung, tín hiệu này có thể góp phần giảm bớt tác động của một số bất lợi về cấu trúc, từ đó giúp nước này duy trì được năng lực cạnh tranh trước các đối thủ trong khu vực[endnoteRef:14]. [14:  National Privacy Commission (Philippines), 2018. Comparative Overview of the Data Privacy Act of 2012 and the EU GDPR] 

Tuy vậy, những điểm hạn chế vẫn tồn tại. Việc có luật và một ủy ban không loại bỏ nhu cầu đầu tư liên tục vào bảo mật, đào tạo và thẩm định nhà cung cấp. Bài học từ Philippines do đó không chỉ là có cơ quan chuyên môn, mà là cơ quan đó phải đủ chủ động để thu hẹp khoảng cách giữa nghĩa vụ pháp lý và thực tiễn vận hành hằng ngày - đặc biệt với các đơn vị có quy mô nhỏ hơn, vốn thiếu nguồn lực xây dựng hệ thống tuân thủ độc lập.
[bookmark: tài_liệu_thuyết_minh_số]3.2. Hàm ý chính sách cho Việt Nam
Việt Nam đang ở giai đoạn mang tính quyết định của quá trình hiện đại hóa lập pháp và tái định vị kinh tế. Nước ta không chỉ cạnh tranh dưới vai trò là một công xưởng sản xuất; mà còn định hướng củng cố vị thế là nhà cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số, phần mềm và giải pháp công nghệ cho thị trường nước ngoài, bao gồm cả EU[endnoteRef:15]. Bước ngoặt này đồng thời diễn ra với việc cập nhật quan trọng khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu, cụ thể là Luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân 2025 và Nghị định số 356/2025/NĐ-CP, vốn quy định chi tiết các khía cạnh vận hành của chế độ mới này. [15:  Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) (2025). Báo cáo thị trường Công nghệ thông tin và Dịch vụ số Việt Nam năm 2025.
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Abstract:
The concept of the “Brussels Effect” refers to the European Union’s capacity to project its regulatory standards beyond its borders and shape global market practices. In this context, the General Data Protection Regulation (GDPR) has transformed privacy compliance from a domestic legal obligation into a de facto condition for accessing European markets. For the software and IT outsourcing industry, this regulatory influence not only generates compliance and adaptation costs but also reconfigures sources of competitive advantage, as the ability to demonstrate transparent and reliable data governance has become an increasingly valuable commercial asset. This study examines how developing countries adapt to European data protection standards by analysing the response strategies of the IT outsourcing sectors in India and the Philippines. Drawing on these cases, the paper derives policy implications for Vietnam, arguing that regulatory alignment with the EU can serve as a strategic instrument for strengthening Vietnam’s position in the global digital supply chain and maximizing the opportunities created by the EU–Vietnam Free Trade Agreement.
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Vấn đề trọng tâm là các quy định hiện hành có tạo ra mức độ bảo đảm pháp lý đủ để hỗ trợ quan hệ hợp tác dài hạn với các khách hàng châu Âu hay không. Để đạt được điều này, thiết kế pháp lý cần tiếp cận tương đồng về mặt chức năng với GDPR ở các điểm chủ chốt: định nghĩa rõ ràng về trách nhiệm, bảo đảm các quyền hiệu lực của chủ thể dữ liệu, quy định minh bạch về sự đồng ý, các nghĩa vụ kỹ thuật - tổ chức, và một khung quy định dễ dự đoán về việc chuyển dữ liệu quốc tế. Hệ thống pháp lý của Việt Nam càng dễ hiểu đối với các luật sư, nhân viên tuân thủ và khách hàng từ EU, thì càng gia tăng khả năng hạn chế các rào cản pháp lý trong quá trình ký kết hợp đồng quốc tế. So sánh với Ấn Độ và Philippines mang lại 3 ưu tiên nổi bật. 
Ưu tiên thứ nhất là tính nhất quán của quy định. Việc hạn chế tình trạng tồn tại song song các yêu cầu chung và các yêu cầu khó thực thi có thể góp phần nâng cao tính nhất quán của hệ thống. Kinh nghiệm từ Ấn Độ cho thấy sự hội tụ chức năng với các tiêu chuẩn quốc tế có thể hỗ trợ khả năng tiếp cận thị trường, trong khi kinh nghiệm từ Philippines cho thấy rằng sự rõ ràng của thể chế có thể quan trọng ngang với mức độ tinh vi của các văn bản luật.
Ưu tiên thứ hai thuộc về mặt thể chế. Một chế độ bảo vệ dữ liệu hiện đại đòi hỏi sự giám sát rõ ràng, các hướng dẫn công khai và những kênh tương tác với khu vực tư nhân. Nếu thiếu đi cấu phần này, các công ty sẽ phải tự mình diễn giải các khái niệm kỹ thuật phức tạp, làm giảm đi khả năng dự báo của hệ thống. Đối với Việt Nam, điều này đồng nghĩa với việc phát triển năng lực hành chính, cung cấp định hướng cho các doanh nghiệp công nghệ và xây dựng các tiêu chí áp dụng cho các tình huống gia công cụ thể như đám mây, phát triển phần mềm từ xa và hỗ trợ xuyên biên giới.
Ưu tiên thứ ba xoay quanh khía cạnh doanh nghiệp. Các công ty Việt Nam muốn hợp tác với khách hàng châu Âu thì cần xem xét việc tuân thủ như một yếu tố quan trọng trong chiến lược kinh doanh. Trên thực tế, điều này có nghĩa là phải áp dụng các bộ khung nội bộ về phân loại dữ liệu, quản lý quyền truy cập, quản trị nhà cung cấp phụ, quy trình phản hồi sự cố và lưu trữ hồ sơ liên tục về các hoạt động xử lý. Điều này cũng bao gồm việc biến quá trình chuẩn bị đó thành các thông điệp thương mại dễ hiểu đối với khách hàng châu Âu: bảo mật có khả năng chứng minh, quy trình có thể kiểm toán và tính tương thích hợp đồng với GDPR.
Hiệp định EVFTA có thể đóng vai trò như một nền tảng thuận lợi để Việt Nam quảng bá hình ảnh đối tác kỹ thuật số đáng tin cậy, tạo điều kiện cho mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và EU trong các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư. Nhưng sự quảng bá đó chỉ trở nên xác đáng nếu các quy định về dữ liệu, an ninh mạng và sự tuân thủ của doanh nghiệp đi đôi với sự mở cửa thương mại. Nói cách khác, EVFTA tạo ra cơ hội; còn mức độ hội tụ pháp lý có thể ảnh hưởng đáng kể tới khả năng chuyển hóa các cơ hội đó thành các hợp đồng dài hạn.
4. Một số khuyến nghị
Việt Nam nên áp dụng một chiến lược thích ứng với Hiệu ứng Brussels trên nhiều cấp độ. Chương trình nghị sự này không nên được hiểu là một sự từ bỏ quyền tự chủ về quản lý pháp lý. Thay vào đó, đáp ứng một logic thực dụng: trong thị trường kỹ thuật số, quyền tự chủ thực tế được tăng cường khi một khu vực pháp lý có thể tương tác với các tiêu chuẩn thống trị mà không bị gạt ra lề khỏi các dòng chảy đầu tư, dữ liệu và dịch vụ mang giá trị gia tăng cao nhất.
Thứ nhất, ở cấp độ lập pháp, cần tiếp tục điều chỉnh sự tương thích về chức năng giữa pháp luật Việt Nam và GDPR, đặc biệt trong việc chuyển dữ liệu quốc tế, trách nhiệm của bên xử lý và các biện pháp trách nhiệm giải trình. 
Thứ hai, ở cấp độ thể chế, cần có các hướng dẫn cụ thể theo ngành dành cho các công ty gia công, phần mềm và dịch vụ đám mây, kèm theo các ví dụ về hợp đồng và các tiêu chí áp dụng cho các hoạt động thông thường.
Thứ ba, ở cấp độ doanh nghiệp, nên thúc đẩy các chương trình chứng nhận, đào tạo kỹ thuật và kiểm toán hướng tới các doanh nghiệp công nghệ vừa và nhỏ (SME), không chỉ giới hạn ở những nhà xuất khẩu dịch vụ lớn. Kinh nghiệm so sánh cho thấy, sự tuân thủ chỉ trở thành lợi thế quốc gia khi nó vươn tới được một khối lượng đủ lớn trong hệ sinh thái, chứ không phải khi nó chỉ nằm trong tay một vài công ty dẫn đầu. 
Thứ tư, ở cấp độ chính sách kinh tế đối ngoại, Việt Nam có thể tận dụng các kênh của EVFTA và các cuộc đối thoại pháp lý với EU để thúc đẩy hợp tác kỹ thuật về quản trị dữ liệu và các thực hành tốt trong việc chuyển dữ liệu quốc tế.
5. Kết luận
Hiệu ứng Brussels đang góp phần làm thay đổi lĩnh vực gia công CNTT thành một không gian mà sự cạnh tranh kinh tế và sự tương thích pháp lý ngày càng gắn kết chặt chẽ với nhau. GDPR không chỉ nâng cao mức độ yêu cầu đối với các công ty hoạt động bằng dữ liệu của cư dân châu Âu, mà còn thúc đẩy các nước xuất khẩu dịch vụ kỹ thuật số phải xem xét lại hệ thống luật pháp, cấu trúc thể chế và chiến lược định vị quốc tế của mình.
Ấn Độ và Philippines cho thấy hai lộ trình thích ứng khác nhau. Lộ trình thứ nhất dựa vào quy mô doanh nghiệp và sự hội tụ chức năng được thúc đẩy bởi các nhà vận hành lớn; Lộ trình thứ hai dựa vào năng lực hiện diện của thể chế và việc diễn giải quy trình tuân thủ theo nhóm ngành. Không có mô hình nào là hoàn hảo, nhưng cả hai trường hợp đều cho thấy một xu hướng chung, đó là: hiệu quả thích ứng gắn với sự phối hợp giữa hội tụ pháp lý ở cấp quốc gia và năng lực vận hành tuân thủ ở cấp doanh nghiệp - nếu thiếu một trong hai, khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh có thể bị hạn chế.
Đối với Việt Nam, việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, luật và các quy định hướng dẫn thi hành luật này có thể tạo điều kiện để Việt Nam tăng cường vị thế như một đối tác kỹ thuật số đáng tin cậy đối với EU.
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